PHỤ LỤC I

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Điều 3 dự thảo Quyết định quy định “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2022, thay thế Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia. Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021 quy định Chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2022”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý thời gian có hiệu lực của Quyết định, bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia năm 2021.
	×
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu và sửa Điều 3 dự thảo Quyết định như sau: “Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng ….. năm 2023, thay thế Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.”

	2
	Về nội dung dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia có liên quan đến chức năng của các Bộ như Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,… Do đó, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ nghiên cứu, xác định nội dung Chương trình điều tra thống kê quốc gia để bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong việc sử dụng thuật ngữ chuyên ngành.
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau: Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia đã xin ý kiến các bộ, ngành tại Công văn số 714/BKHĐT-TCTK ngày 28/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Bộ, ngành cho ý kiến và tổ chức Hội thảo xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan về dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia để bảo đảm tính khả thi và thống nhất.

	3
	Về cuộc điều tra Tổng điều tra dân số và nhà ở (số thứ tự 01): Qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy, một số nội dung điều tra liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý; bên cạnh đó, khoản 1 Điều 51 Luật Thống kê năm 2015 quy định “kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu bộ, ngành để cung cấp, cập nhật thông tin”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu khai thác nội dung đã có tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tránh lãng phí khi triển khai thực hiện.
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đề nghị giữ nguyên một số nội dung như đã quy định trong dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia và giải trình, làm rõ như sau: 
- Căn cứ vào Phụ lục I Nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia của Nghị định của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Nghị định) để phân công cho bộ, ngành xây dựng Chương trình điều tra thống kê quốc gia, vì vậy, Tổng cục Thống kê tiếp tục quy định các cuộc điều tra thống kê như: Tổng điều tra dân số và nhà ở (số thứ tự 01), Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ (số thứ tự 04), Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình (số thứ tự 05),… vào trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia để bảo đảm tính thống nhất trong văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

- Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Tổng cục Thống kê đã rà soát nội dung các cuộc điều tra thống kê, các nội dung điều tra có liên quan đến bộ, ngành nào sẽ bổ sung bộ, ngành vào cột “Cơ quan phối hợp thực hiện” và khi xây dựng Phương án điều tra thống kê của từng cuộc điều tra cụ thể, Tổng cục Thống kê sẽ rà soát các nội dung, thông tin điều tra và có thể khai thác trực tiếp từ các cơ sở dữ liệu hành chính từ bộ, ngành thì sẽ không tiến hành điều tra để tiết kiệm nguồn lực, giảm gánh nặng cho đơn vị cung cấp thông tin.


PHỤ LỤC II

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	- Mục 2, Phần I của Tờ trình:

Đề nghị nên sửa “Sự cần thiết” thành “Cơ sở thực tiễn” để phù hợp với nội dung và tránh với tên tiêu đề Phần I. Trong đó, nội dung cần nhận định chung ý nghĩa, kết quả nổi bật đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình cũ; đồng thời nhấn mạnh những bất cập, vướng mắc đòi hỏi cần sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	×
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu và sửa trực tiếp vào mục 2, Phần I của Tờ trình thành “Cơ sở thực tiễn” và đã nêu đánh giá kết quả thực hiện các cuộc điều tra, những bất cập, vướng mức đòi hỏi cần thay thê Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

	2
	- Mục 2, Phần II: Đề nghị ban soạn thảo cân nhắc nên bổ sung chia thành 2 nội dung rõ ràng “2.1. Quan điểm chỉ đạo” và “Nguyên tắc xây dựng”. Các nội dung tại 4 gạch đầu dòng hiện nay là các nguyên tắc xây dựng. Trong đó, chuyển nội dung “Bảo đảm tính kế thừa”. Đối với nội dung “Bảo đảm tính phù hợp” cần nghiên cứu theo hướng: (1) Phù hợp với quy định của Luật số 01 và các Luật chuyên ngành có liên quan đến thống kê trong các lĩnh vực cụ thể; (2) Đáp ứng được yêu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của từng Bộ, ngành thành viên và Quốc hội, Chính phủ; (3) Phù hợp với các quy định, yêu cầu của các Điều ước quốc tế, Luật Quốc tế mà Việt Nam tham gia thành viên.
	×
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu và sửa trực tiếp vào mục 2, Phần II của Tờ trình thành 2 mục “a. Quan điểm chỉ đạo” và “b. Nguyên tắc xây dựng”.


PHỤ LỤC III
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ CÔNG AN VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đã được khai thác, vận hành trên toàn quốc từ ngày 01/7/2021. Về mặt thống kê, hệ thống có chức năng báo cáo thống kê tình hình, kết quả đăng ký quản lý cư trú; thống kê dân cư trong độ tuổi nhất định; so sánh độ tuổi dân cư; tình hình biến động dân cư; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động trên tổng dân số của mỗi đơn vị hành chính… Qua rà soát với dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an nhận thấy một số trùng lặp của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Chương trình điều tra thống kê quốc gia như: Tổng điều tra dân số; Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình,…
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau:

- Căn cứ vào Phụ lục I Nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia của Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Nghị định) để phân công cho bộ, ngành xây dựng Chương trình điều tra thống kê quốc gia, vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp tục quy định các cuộc điều tra thống kê như: Tổng điều tra dân số và nhà ở (số thứ tự 01), Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ (số thứ tự 04), Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình (số thứ tự 05),… vào trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia để bảo đảm tính thống nhất trong văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).
- Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã rà soát nội dung các cuộc điều tra thống kê, các nội dung điều tra có liên quan đến bộ, ngành nào sẽ bổ sung bộ, ngành vào cột “Cơ quan phối hợp thực hiện” và khi xây dựng Phương án điều tra thống kê của từng cuộc điều tra cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ rà soát các nội dung, thông tin điều tra và có thể khai thác trực tiếp từ các cơ sở dữ liệu hành chính từ bộ, ngành thì sẽ không tiến hành điều tra để tiết kiệm nguồn lực, giảm gánh nặng cho đơn vị cung cấp thông tin.

	2
	Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Công an đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp kết nối, chia sẻ thông tin công dân… Qua đó, dữ liệu các bộ, ngành sẽ được đồng bộ thành công (dự kiến kết nối đến toàn bộ các bộ, ngành, địa phương trong năm 2023), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thêm nhiều đữ liệu để phân tích, thống kê, điều tra như theo các phụ lục điều tra của Tổng cục Thống kê, như: điều tra lao động việc làm…

Do vậy, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, rà soát các chỉ tiêu thống kê trong dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia để đưa ra khỏi các cuộc điều tra hoặc thay đổi phương thức điều tra (sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính) đối với các chỉ tiêu thống kê quốc gia liên quan đến thông tin công dân, như chỉ tiêu có mã số: 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0113… để tránh trùng lặp, giảm nguồn nhân lực trong công tác điều tra, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, quá trình thực hiện các cuộc điều tra cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bám sát quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg.
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau:

- Căn cứ vào Phụ lục I Nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia của Nghị định của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Nghị định) để phân công cho bộ, ngành xây dựng Chương trình điều tra thống kê quốc gia, vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp tục quy định các chỉ tiêu thống kê trong các cuộc điều tra thống kê để bảo đảm tính thống nhất trong văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

- Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Phương án điều tra thống kê của từng cuộc điều tra cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ rà soát các nội dung, thông tin điều tra và phối hợp các bộ, ngành có liên quan khai thác cơ sở dữ liệu hành chính từ bộ, ngành phục vụ biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê để tiết kiệm nguồn lực, giảm gánh nặng cho đơn vị cung cấp thông tin.

- Hiện nay, các cuộc điều tra thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong thu thập (CAPI, Webform); xây dưng trang điều hành tác nghiệp để xử lý, tổng hợp thông từ các cuộc điều tra thống kê.


PHỤ LỤC IV

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA ỦY BAN DÂN TỘC VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Đề nghị Tổng cục Thống kê xây dựng các Phương án điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê chủ trì và thẩm định Phương án điều tra thống kê do Bộ, ngành chủ trì bảo đảm các kết quả liên quan đến con người có được phân tổ theo dân tộc để Ủy Ban Dân tộc và các cơ quan sử dụng xây dựng chính sách.
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu, giải trình làm rõ như sau: Các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê thu thập thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia bảo đảm các phân tổ quy định tại Phụ lục I Nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia của Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


PHỤ LỤC V

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ, đề nghị: 

- Mục đích điều tra: sửa “Thu thập thông tin về nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở, tài chính, thông tin và các tiềm lực khoa học công nghệ khác phục vụ phân tích thông tin quy hoạch và xây dựng chiến lược, chính sách, phục vụ quản lý điều hành hoạt động khoa học công nghệ” thành “Thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng và các tiềm lực khoa học và công nghệ khác phục vụ đánh giá xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ”.
	×
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo cuộc “Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ” (Cuộc điều tra số 37 trong dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia).

	2
	Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề nghị:

- Mục đích điều tra: sửa “Thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược khoa học và công nghệ.” thành “Thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của quốc gia phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ”.
	×
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo cuộc “Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” (Cuộc điều tra số 38 trong dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia).


PHỤ LỤC VI

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Điều tra thống kê thương mại điện tử

- Đề nghị sửa đổi cuộc điều tra thống kê để phù hợp với tên chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1309 - Số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử, bao gồm các mục: Mục đích điều tra; Đối tượng, đơn vị điều tra; Nội dung điều tra; Thời kỳ, thời điểm điều tra).

	×
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo cuộc “Điều tra thống kê thương mại điện tử” (Cuộc điều tra số 39 trong dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia).

	2
	Bổ sung cuộc điều tra thống kê “Điều tra quốc gia Loại hình hạ tầng thương mại phổ biến”

Mục đích: Nhằm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (mã số 1004) và một số loại hình hạ tầng thương mại phổ biến khác với chu kỳ 2 năm (tiến hành vào các năm có số tận cùng là số 1, 3, 5, 7, 9).
	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu bổ sung cuộc “Điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến” (cuộc điều tra số 19 trong dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia).


PHỤ LỤC VII

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông

Đề nghị:

- Xem xét chuyển các chỉ tiêu thu thập thông tin từ hộ dân cư sang các cuộc điều tra phù hợp (có cùng đơn vị điều tra) do Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện, bao gồm: 
+ 1305 - Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động;

+ 1306 - Tỷ lệ người sử dụng Intrenet;

+ 1308 - Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet;

+ 1313 - Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính;

+ 1317 - Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông;

+ 1318 - Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

+ 1320 - Tỷ lệ ngươi dân tham gia mạng xã hội
- Loại bỏ ra khỏi Chương trình điều tra thống kê quốc gia (các chỉ tiêu thống kê thu thập từ cuộc điều tra này được thu thập từ chế độ báo cáo thống kê).
	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiếp thu, giải trình làm rõ như sau:

- Tiếp thu rà soát các chỉ tiêu thống kê căn cứ vào Phụ lục I Nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia của dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, do đó, các chỉ tiêu thống kê quốc gia phân công Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện đã được biên soạn, tổng hợp từ cuộc điều tra thống kê do Tổng cục Thống kê chủ trì, cụ thể các chỉ tiêu thống kê quốc gia sau:

+ 1305 - Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động;

+ 1306 - Tỷ lệ người sử dụng Intrenet;
+ 1308 - Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet;
+ 1313 - Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính;
+ 1317 - Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông;
+ 1320 - Tỷ lệ ngươi dân tham gia mạng xã hội.

Các chỉ tiêu thống kê này đã được biên soạn từ cuộc điều tra số 42- Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện.
- Chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1318 - Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện và sẽ thu thập từ chế độ báo cáo thống kê do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

- Cuộc “Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông” đã được loại bỏ ra khỏi Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

	2
	Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông
Đề nghị loại bỏ ra khỏi Chương trình điều tra thống kê quốc gia (các chỉ tiêu thống kê thu thập từ cuộc điều tra này được thu thập từ chế độ báo cáo thống kê).
	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu loại bỏ cuộc “Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông” ra khỏi Chương trình điều tra thống kê quốc gia, lý do: các chỉ tiêu thống kê thu thập từ cuộc điều tra thống kê này đã thu thập qua chế độ báo cáo thống kê.


PHỤ LỤC VIII
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /TCTK-TTDL ngày       tháng       năm 2022 của Tổng cục Thống kê)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Đề xuất bổ sung các cuộc điều tra thống kê sau:

Điều tra thông tin khách du lịch nội địa (thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1706 - Số lượt khách du lịch nội địa)

- Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
	×
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu bổ sung cuộc “Điều tra thông tin khách du lịch nội địa” (cuộc điều tra số 20 trong dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia).

	2
	Đề xuất bổ sung các cuộc điều tra thống kê sau:

2.1. Điều tra thống kê doanh nghiệp sản xuất, phát hành và phổ biến phim.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là
2.2. Điều tra đào tạo nhân lực điện ảnh

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
2.3. Điều tra thống kê số lượng phim truyện chiếu rạp được sản xuất, phát hành và phổ biến tại Việt Nam.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

2.4. “Điều tra thống kê ngành công nghiệp văn hóa”, để thu thập các thông tin thống kê sau:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau:

- Theo khoản 1 Điều 28 quy định “Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành định kỳ nhằm thu thập thông tin chủ yếu để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”, do các cuộc điều tra thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất nhằm thu thập các chỉ tiêu thống kê phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực phụ trách nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đề nghị Quý Bộ xây dựng danh mục các cuộc điều tra thống kê về Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Thống kê 2015. 
- Qua rà soát nội dung các cuộc điều tra do Quý Bộ đề xuất này không thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia, do đó căn cứ Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ không đưa vào Chương trình điều tra thống kê quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, hằng năm Tổng cục Thống kê chủ trì tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê, vì vậy, đề nghị Quý Bộ phối hợp với Tổng cục Thống kê để tổ chức thực hiện và khai thác thông tin.


PHỤ LỤC IX
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	- Do Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021 hiện vẫn chưa có Nghị dịnh hướng dẫn quy định, hướng dẫn cụ thể của Chính phủ, Bộ Tài chính chưa có cơ sở để tham gia về nội dung các chỉ tiêu thu thập trong cột Nội dung điều tra.

- Để sử dụng kinh phí điều tra thống kê tiết kiệm, có hiệu quả, đề nghị nội dung các cuộc diêu tra thực hiện điều tra theo phương pháp form điện tử, đồng thời nghiên cứu tái sử dụng các nội dung đã thực hiện đầu tư từ các cuộc điều tra trước đây như: hạ tầng, công nghệ CNTT, biêu mẫu điều tra, phương pháp điều tra.

- Đề nghị Bộ KHĐT rà soát Danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia theo hướng tận dụng tôi đa chế độ báo cáo đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác của Nhà nước, dữ liệu hành chính từ các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia do các Bộ, ngành, địa phương quản lý, chỉ tổ chức điều tra thống kê khi không thê thực hiện hình thức báo cáo.
	x
	

	2
	Điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Do công tác kiêm kê dất dai, lập bản dồ hiện trạng sử dụng dất liên quan den chức nàng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành (ngành Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện; do vậy, dề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tồng hợp ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn. Đồng thời, không đưa Bộ Tài chính vào cột “cơ quan phối hợp” tại số thử tự 08 mục I dự thào Chương trình điều tra thống kê đất đai vì Bộ 'I'ài chính không tham gia vào quá trình này.
	x
	

	3
	Điều tra vốn đầu tư thực hiện:

- Về cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp: Thống nhất Bộ KHĐT (Tổng Cục Thống kê) là cơ quan chủ trì điều tra. Về cơ quan phối hợp, đề nghị sửa thành: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ và các cơ quan khác ở trung ương; UBND các cấp và các sở, ngành địa phương.
- Về căn cứ pháp lý: Do Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật số 01/2021/ỌH15 ngày 12/11/2021 sửa đổi, bồ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê hiện vẫn chưa có Nghị dịnh hướng dẫn quy định, hướng dẫn cụ thể của Chính phủ. Do đó chưa có cơ sở để tham gia vê nội dung các chỉ tiêu như: “vốn đầu tư thực hiện” thu thập trong số thứ tự 31 tại Nội dung điều tra và tại phần 05. Điều tra thống kê về vốn đầu tư, xây dựng và tài khoản quốc gia. Đồng thời, để nghị rà soát nội hàm “vốn đầu tư” tại các nội dung trên để xác định các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp thu thập diều tra.
	x
	

	4
	Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian: Đề nghị bổ sung Cơ quan phối hợp là Ngân hàng nhà nước do Bộ Tài chính chỉ có các thông tin liên quan đến “thu chi ngân sách, thuế sản xuất, trợ cấp sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa dịch vụ” còn đối với các thông tin liên quan đến “thông tin vê dư nợ tín dụng, huy động vốn theo ngành kinh tế, tín dụng phục vụ nhu câu đời sống và tín dụng qua thẻ tín dụng” Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện điều tra thống kê.
	x
	

	5
	Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) xem xét quy định tại Điều 26 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 10/7/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (thực hiện cung cấp thông tin, báo cáo về tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập). Do đó, đề nghị Bộ KHĐT làm rõ phạm vi, đối tượng điều tra cơ sở hoạt động sự nghiệp, có bao gồm các cơ sở sự nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước, các Hội có tính chất đặc thù hay không để làm căn cứ triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị Bộ KHĐT lấy ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung này, trong đó cân nhắc về sự cần thiết, phạm vi thực hiện điều tra thống kê đơn vị sự nghiệp công lập, tránh trùng lặp, gây lãng phí ngân sách nhà nước.
	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau: 
- Cuộc điều tra này sẽ thu thập thông tin về các cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (thu thập thông tin về các đơn vị điều tra, bao gồm: thông tin đơn vị, lao động và thông tin về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị và các thông tin khác của đơn vị), các thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ Ngành Thống kê biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu GDP, GRDP (các thông tin này không thu thập qua báo cáo). 
- Bên cạnh đó, hiện nay do các đơn vị sự nghiệp công lập của một số ngành như: Y tế, Giáo dục, Chuyên môn khoa học và Công nghệ,… đang trong quá trình xã hội hóa cao nên cần phải có thông tin phản ánh các đối tượng, đơn vị điều tra này (phần xã hội hóa). Cuộc điiều tra này sẽ không bao gồm các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các đơn vị này sẽ là đối tượng, đơn vị điều tra của cuộc Tổng điều tra kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện và các đối tượng, đơn vị điều tra này đã được quy định cụ thể tại mục “Đối tượng, đơn vị điều tra” của Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

	6
	Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) rà soát lại nội dung cuộc điều tra này đã liên quan đến các đơn vị sự nghiệp đã được quy định trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia “Điều tra cơ sở hành chính, sự nghệp” để bảo đảm không trùng lắp nội dung điều tra, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau:

- Cuộc “Điều tra cơ sở hành chính, sự nghệp” sẽ thu thập thông tin về các cơ sở hành chính, đơn vị sự ngiệp công lập (thu thập thông tin về các đơn vị điều tra, bao gồm: thông tin đơn vị, lao động và thông tin về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị và các thông tin khác của đơn vị), các thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ Ngành Thống kê biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu GDP, GRDP. Cuộc điều tra này sẽ không bao gồm các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các đơn vị này sẽ là đối tượng, đơn vị điều tra của cuộc Tổng điều tra kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện. Hai cuộc điều tra này đều có chu kỳ thực hiện là 5 năm (các năm có số tận cùng là 1 và 6). 
- Như vậy, hằng năm chưa có thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị điều tra là các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vi lợi, do đó nội dung cuộc “Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi”, để tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước cuộc điều tra này không thực hiện hằng năm mà tiến hành hiện với chu kỳ 5 năm (các năm có số tận cùng là 3 và 8) để thu thập thông tin phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê phục vụ Ngành Thống kê biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu GDP, GRDP, do đó sẽ không bị trùng lắp như ý kiến của Quý Bộ góp ý.

	7
	Điều tra thống kê thương mại điện tử

Các tiêu chí thống kê thuộc chỉ tiêu thống kê về thương mại điện tử chưa được hướng dẫn chi tiết. Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi tổ chức thực hiện, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện cần trao đổi với Bộ Tài chính và có hướng dẫn chi tiết đề Bộ Tài chính giao các đơn vị thực hiện.
	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau:

Cuộc điều tra này do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện, do đó khi triển khai thực hiện Bộ Công Thương sẽ xây dựng Phương án điều tra theo đúng các nội dung đã quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Thống kê 2015 và có các tài liệu hướng dẫn kèm theo để các đơn vị triển khai thực hiện. 


PHỤ LỤC X
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Dự thảo Tờ trình:

- Tại Phụ lục 2, đề nghị chỉnh sửa tiêu đề 2 cột cuối Phụ lục thành: Chỉ tiêu thống kê quốc gia cũ và “chỉ tiêu thống kê quốc gia mới” để xác định rõ phạm vi thông tin.
- Đối với cuộc Khảo sát mức sống dân cư, đề nghị thống nhất các chỉ tiêu thu thập tại 2 cột cuối mục 7, Phụ lục 2 của dự thảo Tờ trình với các chỉ tiêu được nêu tại cột “Nội dung điều tra” mục 7 của dự thảo Chương trình. Hiện nay, đang có 1 số sự khác biệt ở các chỉ tiêu mã số 0707, 0813. 1801.
	x
	

	2
	Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian: cột đối tượng, đơn vị điều tra: đề nghị sửa nội dung như sau “dư nợ tín dụng và số dư huy động vốn” do dư nợ tín dụng đã bao gồm dư nợ cho vay.
	x
	

	3
	Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam:

- Đề nghị bổ sung thêm nội dung điều tra về tiếp cận dịch vụ tài chính của dân cư và đề xuất:

+ Mục đích điều tra “Thu thập thông tin làm căn cứ đánh giá mức sống, đánh giá tình trạng tiếp cận dịch vụ tài chính,…”; 

+ Đối tượng, đơn vị điều tra “…Một số thông tin cơ bản của xã (dân số, điện, đường, trường, trạm, chợ, điểm cung cấp dịch vụ tài chính chính thức, nguồn nước…”; 

+ Nội dung điều tra: Đối với hộ “Thu thập thông tin về tiếp cận dịch vụ tài chính (chỉ điều tra vào các năm có tận cùng là số 1, 3, 5, 7, 9), Đối với xã “Kết cấu hạ tầng: điện, đường, trường, chợ, điểm cung cấp dịch vụ tài chính chính thức, nguồn nước;”; 

+ Bổ sung cơ quan phối hợp là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Lý do: Thông tin về tiếp cận dịch vụ tài chính của dân cư là những thông tin rất cần thiết để đánh giá tình hình tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính và trình độ nhận thức, giáo dục về tài chính của người dân trên cả nước, là cơ sở để đánh giá thực trạng tài chính toàn diện, giám sát việc thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia; quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 149/QĐ-TTg và nội dung thông tin thu thập phù hợp với cuộc Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất lồng ghép các nội dung điều tra tài chính toàn diện vào cuộc Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau: 

- Theo khoản 1 Điều 28 quy định “Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành định kỳ nhằm thu thập thông tin chủ yếu để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”. Do đó, các thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng các cuộc điều tra thống kê theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Thống kê 2015 và phối hợp với Tổng cục Thống kê trong quá trình xây dựng Phương án điều tra, phiếu điều tra để thu thập thông tin.


PHỤ LỤC XI
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                      VỀ DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp

Đề nghị bổ sung nội dung điều tra về phương thức sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; kinh tế hợp tác trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; đói nghèo và an sinh xã hội ở nông thôn
	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau:

Các thông tin thu thập cụ thể sẽ được thể hiện trong Phương án điều tra thống kê và phiếu thu thập thông tin của các cuộc điều tra.

	2
	Điều tra kiểm kê rừng: Đề nghị sửa tên thành “Điều tra, kiểm kê rừng” hoặc tách thành 2 chương trình điều tra riêng vì theo quy định tại Điều 33, 34 Luật Lâm nghiệp thì đây là 2 nội dung riêng biệt
	x
	

	3
	Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp; Điều tra năng suất sản lượng cây hàng năm; Điều tra năng suất sản lượng cây lâu năm

Đề xuất bổ sung các nội dung điều tra về diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp hằng năm; diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch, sản lượng thu hoạch “theo giống cây trồng”.
	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau:

Các nội dung đề xuất sẽ được thể hiện trong phiếu điều tra (theo từng loại cây).

	4
	Điều tra chăn nuôi

Đề nghị xem xét bổ sung các nội dung điều tra về số lượng, sản lượng sản phẩm chăn nuôi phân theo “giống vật nuôi” để có cơ sở tính toán đầy đủ giá trị sản phẩm và kết quả cơ cấu ngành nông nghiệp.
	
	Về ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giải trình, làm rõ như sau:

Các nội dung đề xuất sẽ được thể hiện trong phiếu điều tra (theo từng loại vật nuôi).

	5
	Phụ lục II: đề nghị rà soát, chỉnh sửa mã số chỉ tiêu thống kê (cũ) được thu thập thông tin đối với “điều tra lâm nghiệp”, “điều tra kiểm kê rừng”, “điều tra thủy sản” cho chính xác, cụ thể:

1. Điều tra lâm nghiệp: chỉ tiêu cũ cần thu thập là chỉ tiêu 0808, 0809 (không phải là chỉ tiêu 0807)

2. Điều tra kiểm kê rừng: chỉ tiêu cũ cần thu thập là chỉ tiêu 2001, 2002, 2003 (không phải là chỉ tiêu 2101, 2102)

3. Điều tra thủy sản: chỉ tiêu cũ cần thu thập là chỉ tiêu 0801, 0811, 0812 (không phải là chỉ tiêu 0809)
	x
	


PHỤ LỤC XII

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Đề nghị bổ sung cuộc “Điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường”

- Mục đích: Nhằm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 2104 - Số khu và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên; 2106 - Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; 2107 - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; 2111 - Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ PM2,5 và PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị từ loại IV trở lên với chu kỳ hàng năm (riêng chỉ tiêu 2104 chu kỳ là 5 năm). 

- Đối tượng, đơn vị điều tra: cơ quan quản lý, đơn vị quản lý, vận hành.
	×
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu bổ sung cuộc “Điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường” (cuộc điều tra số 45 trong dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia)


PHỤ LỤC XIII

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Điều tra cơ sở giáo dục ngoài công lập

Đề xuất loại bỏ ra khỏi Chương trình điều tra thống kê quốc gia (các chỉ tiêu thống kê thu thập từ cuộc điều tra thống kê này thu thập qua chế độ báo cáo thống kê).
	×
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu loại bỏ cuộc “Điều tra cơ sở giáo dục ngoài công lập” ra khỏi Chương trình điều tra thống kê quốc gia, lý do: các chỉ tiêu thống kê thu thập từ cuộc điều tra thống kê này đã thu thập qua chế độ báo cáo thống kê.


PHỤ LỤC XIV
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ Ý KIẾN CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ DỰ THẢO                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

 (Kèm theo Công văn số           /BKHĐT-TCTK ngày       tháng       năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	Stt
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu
	Giải trình làm rõ

	1
	Cuộc điều tra giá xây dựng được ban hành tại Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và giao cho Bộ Xây dựng là đơn vị chủ trì để thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia “Chỉ số giá xây dựng”. Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021 có hiệu lực, chỉ tiêu “Chỉ số giá xây dựng” không còn trong danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia mà là chỉ tiêu ngành Xây dựng. Do vậy, chỉ tiêu này không phải là chỉ tiêu thống kê quốc gia chuyển Tổng cục Thống kê là cơ quan chủ trì thu thập, tổng hợp (như trang 6 trong dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ văn bản gửi xin ý kiến ghi).
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiếp thu và sửa trực tiếp Bảng so sánh dự thảo chương trình điều tra thống kê quốc gia so với chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo quyết định số 43/2016/QĐ-TTg:

- Loại bỏ cuộc điều tra này, vì chỉ tiêu “Chỉ số giá xây dựng” không quy định trong danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia mà Bộ Xây dựng chuyển về hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành (ngành Xây dựng).

- Cuộc “Điều tra giá sản xuất xây dựng” trong dự thảo Chương trình điều tra thống kê, đây là cuộc điều tra mới bổ sung để thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1105 - Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện.


